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	UBND TỈNH PHÚ THỌ 

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:     01       /BC-BCH


	Phú Thọ, ngày  19  tháng  01  năm 2023


BÁO CÁO

Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2022; 
định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023, tỉnh Phú Thọ 


Kính gửi: Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai.
Thực hiện Văn bản số 90/QGPCTT ngày 20/12/2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai về việc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Phú Thọ tổng hợp, báo cáo kết quả cụ thể như sau:  

A. TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022.
I. Đánh giá tình hình thiên tai, thiệt hại và tác động đến dân sinh, kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2022.
1. Tình hình thiên tai năm 2022. 
a. Mưa và mưa lớn diện rộng: Trong năm qua lượng mưa trên địa bàn tỉnh tương đương trung bình nhiều năm; tuy nhiên, cũng như những năm trở lại đây, đã xảy ra một số trận mưa lớn bất thường và cục bộ gây ra những thiệt hại nhất định tại một số địa phương, cụ thể qua theo dõi hệ thống trạm đo mưa thuộc mạng lưới thủy văn Quốc gia và hệ thống trạm đo nhân dân ghi nhận như sau:
- Đối với các trạm thuộc mạng lưới thủy văn Quốc gia: lượng mưa đo được tại Minh Đài 2.162mm; Xuân Đài 2.612mm; La Phù 1.833mm; Ngọc Đồng 1.322mm; Cự Thắng 1.555mm; Phú Hộ 1.500mm; Phú Lộc 1.050mm; Hạ Hòa 1.614mm; Vụ Quang 1.613mm; Việt Trì 1.430mm. Trong đó, có một số ngày mưa lớn như ngày 26/8 Việt Trì 130mm, Minh Đài 120mm; ngày 8/9 Minh Đài 127mm; ngày 21/8 Xuân Đài 118mm; ngày 26/8 Cự Thắng 105mm.
- Đối với hệ thống trạm đo mưa nhân dân gồm: lượng mưa đo được tại Tam Nông 2.221mm; Lâm Thao 2.099mm; Cẩm Khê 2.087mm; Thanh Sơn 1.901mm; Thạch Kiệt 1.224mm; Tân Minh 1.202mm; Lương Nha 1.137mm; Thu Cúc 1.053mm; Phượng Mao 1.032mm; Dị Nậu 1.015mm; các trạm đo còn lại lượng mưa nhỏ hơn 1.000mm. Trong đó, có một số ngày mưa lớn như ngày 6/8 Thọ Sơn (Đoan Hùng) 136mm; ngày 11/8 Lương Nha 196mm; ngày 26/8 Phượng Mao 176mm; ngày 8/9 Yên Lương 189mm; ngày 17/9 Thạch Kiệt 151mm.
b. Sét: Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 04 đợt sét kèm theo dông lốc với cường độ mạnh; tuy nhiên, không gây thiệt hại về người và không gây thiệt hại lớn về tài sản.
c. Bão và áp thấp nhiệt đới: Trên địa bàn tỉnh đã bị ảnh hưởng của 04 hoàn lưu bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới là bão số 2 từ ngày 05/8 đến 12/8 (lượng mưa trung bình từ 200-300mm, cá biệt tại Cẩm Khê 332mm, Lâm Thao 320mm), bão số 3 từ ngày 21/8 đến ngày 26/8 (lượng mưa trung bình từ 150-300mm, cá biệt Lương Nha 370mm, Tân Minh 351mm, Phượng Mao 340mm), bão số 4 từ ngày 22/9 đến ngày 25/9 (lượng mưa trung bình từ 30-80mm cá biệt Minh Đài 98mm, Thu Cúc 90mm). 
d. Lũ sông: Trong năm, đã xuất hiện 02 đợt lũ trên sông Thao và 05 đợt lũ trên sông Bứa vượt trên mức báo động I, cụ thể: Đợt 01 từ ngày 14-16/6, đỉnh lũ tại Ấm Thượng đạt +25,02m (dưới BĐII 0,18m), đỉnh lũ tại Thanh Sơn đạt +23,31m (trên BĐI 0,31m); đợt 02 từ ngày 11/8 đến 12/8, đỉnh lũ tại Thanh Sơn đạt +24,26m (dưới BĐII là 0,24m); đợt 03 từ ngày 26/8 đến 27/8, đỉnh lũ tại Thanh Sơn đạt +25,76m (dưới BĐIII là 0,24m); đợt 04 từ ngày 08/9 đến 9/9, đỉnh lũ tại Thanh Sơn đạt +26,07m (trên BĐIII là 0,07m); đợt 05 từ ngày 02/10 đến 03/10, đỉnh lũ tại Thanh Sơn đạt +24,02m (dưới BĐII là 0,48m), đỉnh lũ tại Ấm Thượng đạt +24,78m (trên BĐI là 0,28m).  
e. Sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.
- Sạt lở bờ, vở sông, ngòi: Sạt lở bờ, vở sông đê tả Thao (đoạn K66,1 - K66,2 khu 4, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ; đoạn K70,1- K70,25, khu 5 xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao; đoạn K16,1-K16,55 thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa); bờ vở sông đê hữu Thao (đoạn K64,5-K65,9 xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông; đoạn K39,5-K43,2 xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê; đoạn K29,5-K29,7 thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê); bờ vở sông đê tả Đà (xã Đồng Trung, huyện Thanh Thuỷ, chiều dài 700m); bờ vở sông đê hữu Chảy (đoạn K1,6-K2,1 xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng); bờ vở sông đê hữu Lô (đoạn K17,1-K17,25 xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng).

Một số vị trí ngòi tiêu bị sạt lở như: Huyện Thanh Thủy (ngòi Cái, xã Bảo Yên và Đoan Hạ; ngòi tiêu Thượng Lộc, xã Bảo Yên; ngòi Tre, xã Tu Vũ; bờ tả ngòi Lạt, xã Tu Vũ); huyện Thanh Sơn (bờ hữu ngòi Lạt, thuộc xã Lương Nha); huyện Phù Ninh (ngòi tiêu Hạ Giáp, xã Tiên Du; hạ lưu cống Tiên Du và hạ lưu cống Dầu, thuộc địa bàn xã Phú Mỹ và xã Lệ Mỹ)...

- Một số vị trí sạt lở đồi núi gồm: sạt lở đá đồi Ghềnh Dê ảnh hưởng đến 02 hộ dân thuộc Khu 5 thị trấn Thanh Thủy; mưa lớn sạt lở đất ảnh hưởng đến một số công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi tại một số địa phương như Hạ Hòa, xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn…

- Các vị trí sạt lở khác như: Sạt lở 15m mái đê tả Thao tại vị trí Km 91,95; sạt trượt khu vực hạ lưu, thân cống Mộ Hạ, sạt trượt mái, chân kè Bạch Hạc, thành phố Việt Trì… Ngoài ra còn một số vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ bị sạt lở taluy.
- Lũ quét, ngập lụt: Các khu vực dân cư bị ảnh hưởng do lũ gây ra ngập lụt phải di dời khẩn cấp gồm 47 nhà thuộc huyện Thanh Sơn (xã Đông Cửu 01 nhà, Khả Cửu 15 nhà, xã Yên Lương 31 nhà).
f. Rét đậm, rét hại: Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã chịu 19 đợt không khí lạnh (13 đợt GMĐB; 06 đợt KKL tăng cường); trong đó có 03 đợt rét đậm, rét hại xảy ra vào tháng 02 và tháng 12/2022, nhiệt độ thấp nhất đo được vào đợt rét từ ngày 19-23/02 là Phú Hộ 6,20C, Việt Trì 8,60C, Minh Đài 4,80C.

g. Nắng nóng: Nắng nóng gay gắt diễn ra trên địa bàn chủ yếu từ tháng 6 đến tháng 8/2022, trong đó đã xảy ra 06 đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao phổ biến từ 37-390C; đặc biệt có đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài từ ngày 17-22/6, nhiệt độ cao nhất đo được tại Việt Trì là 39,80C, Minh Đài 38,70C.
(Chi tiết có Phụ lục 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 đính kèm)
2. Thống kê thiệt hại tác động đến dân sinh, kinh tế - xã hội.

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 đợt thiên tai gây thiệt hại về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị thiệt hại ước tính 94,3 tỷ đồng (năm 2021 là 22,0 tỷ đồng), cụ thể: 

Thiên tai làm 01 người chết, 01 người bị thương; 118 nhà bị hư hỏng, 91 nhà bị ngập nước, 61 nhà phải di dời; 11 điểm trường bị ảnh hưởng; 01 cơ sở y tế, 06 công trình văn hóa bị hư hỏng; ngập úng 1.156ha lúa, 37ha mạ, 466ha hoa và rau màu, 80ha cây trồng hàng năm; 13ha rừng; làm chết 78 con gia súc, 1.030 con gia cầm; hư hỏng 50m đê, 415m kênh mương, 01 cống, 08 trạm bơm, 14 cái cọn nước bị cuốn trôi, 11.280m bờ sông, suối bị sạt lở; đường giao thông tỉnh lộ và quốc lộ bị hư hỏng 552m, sạt lở khoảng 8.430m3 đất đá; đường liên thôn xã bị hư hỏng 1.067m, sạt lở 14.424m3 đất đá; thiệt hại 29ha nuôi trồng thủy sản, 325 lồng cá; làm đổ 23 cột điện trung thế và hạ thế, đứt 1.250m dây điện; hư hỏng 01 trụ sở cơ quan, 01 chợ; đổ 787m tường rào và một số thiệt hại khác. 

 (Chi tiết có Phụ lục 08 đính kèm)

II. Kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2022.
1. Công tác phòng ngừa.

1.1. Công tác kiện toàn, nâng cao năng lực Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp.
a. Công tác kiện toàn Ban Chỉ huy các cấp.

Trong năm 2022, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN đồng thời là Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh và Quyết định số 101/QĐ-BCH ngày 13/01/2021 về Quy chế hoạt động Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN đồng thời là Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.  

Các nhiệm vụ trong năm 2022 được triển khai theo Kế hoạch công tác phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh tại Quyết định số 01/QĐ-BCH ngày 28/02/2022.

b. Công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực. 

- Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/4/2022 chỉ đạo các huyện, thành, thị, các sở, ban, ngành tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2022. Ban hành Văn bản hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai từ ngày 15-22/5; Kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022; phê duyệt 03 phương án bảo vệ trọng điểm đê, kè cho huyện Lâm Thao, thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Hạ Hòa năm 2022; ban hành Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân, trên địa bàn tỉnh; Quy định đảm bảo an toàn yêu cầu phòng, chống thiên tai trong công việc quản lý vận hành, sử dụng khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên khác; khu đô thị, du lịch, công nghiệp di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh.

- Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp phòng tránh thiên tai năm 2022; ban hành Kế hoạch tập huấn, diễn tập năm 2022; Kế hoạch công tác phòng chống thiên tai năm 2022 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh; chỉ đạo các sở ngành, các địa phương tiếp tục triển khai các Kế hoạch, phương án đã ban hành như Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai, Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch thực hiện Đề án phòng chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”; Phương án ứng phó với một số loại hình thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Ban hành các Văn bản hướng dẫn thực hiện các Nghị định, Quyết định, Thông tư về Luật phòng chống thiên tai; Quỹ phòng chống thiên tai; xử phạt vi phạm hành chính; các quy định về sử dụng vật tư, trang thiết bị, phương tiện trong lĩnh vực phòng chống thiên tai...
- Đối với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được củng cố đội ngũ chuyên môn làm công tác phòng, chống thiên tai; đầu tư nâng cấp hệ thống, công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác tham mưu, chỉ huy điều hành. Trong năm qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả như: chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị triển khai các biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại, dông, lốc, mưa đá, sét đánh, hạn hán, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trong năm 2022…; Quản lý công tác thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh, tham mưu sử dụng nguồn Quỹ phòng chống thiên tai để khắc phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai gây ra; tổ chức thường trực 24h/24h từ ngày 5/5 đến 30/11 và các đợt thiên tai bất thường ngoài thời gian trên, kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến thời tiết, tiếp nhận xử lý thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và thực hiện thông tin kịp thời đến các địa phương, các đơn vị có liên quan để chủ động phòng tránh; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; báo cáo kiểm kê trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn. Tham mưu cấp phép cho 58 xe hộ đê để thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống thiên tai.
1.2. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó thiên tai.
Hiện nay, hệ thống phòng làm việc, công cụ, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tham mưu tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh cơ bản đã đáp ứng điều kiện làm việc, điều hành ứng phó thiên tai; cụ thể bao gồm: 

- Tiếp tục duy trì và theo dõi 06 trạm đo mực nước trên các sông Lô, sông Thao, sông Đà, sông Bứa; 02 hệ thống camera theo dõi mực nước trên sông Bứa và sông Thao; duy trì tốt hệ thống phòng họp trực tuyến tại Cơ quan thường trực về Phòng, chống thiên tai, phòng họp Zoom tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh.
- Áp dụng và triển khai có hiệu quả các hệ thống, cũng như các phần mềm được chuyển giao từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, các trung tâm, viện nghiên cứu để áp dụng trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh như: hệ thống giám sát thiên tai quốc gia (http://vndms.dmc.gov.vn), hệ thống đo mưa tự động (http://vrain.vn), hệ thống theo dõi ảnh mây vệ tinh (amo.gov.vn)…Đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả các nhóm zalo, facebook từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để cập nhật thông tin, cũng như chỉ đạo điều hành để công tác ứng phó thiên tai được kịp thời, nhanh chóng.

- Trong năm đã lắp đặt thêm 8 trạm đo mưa tự động, nâng tổng số trạm đo mưa trên toàn tỉnh lên 44 trạm; phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên KTCT thuỷ lợi Phú Thọ theo dõi lượng mưa, hệ thống camera hồ chứa nước Ngòi Giành để phục vụ công tác vận hành khi có mưa lũ xảy ra.
- Chỉ đạo Văn phòng thường trực cấp huyện đầu tư các trang thiết bị và công nghệ bảo đảm điều kiện làm việc và phối hợp tốt với Văn phòng thường trực cấp tỉnh trong công tác thông tin liên lạc, chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh. 
1.3. Công tác triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai; kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia; triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, phương án ứng phó thiên tai.

a. Công tác triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai.

Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai tại Quyết định số 379/QĐ-TTg  ngày 17/3/2021 Thủ tướng Chính phủ; ngày 09/6/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2336/KH-UBND thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các cấp, các ngành đặc biệt là các huyện, thành, thị nghiêm túc triển khai thực hiện và ban hành Kế hoạch của đơn vị, địa phương mình. 

Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh đã có báo cáo số 5822/UBND-KTN gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai. Hiện nay, tất cả các cấp, các ngành đã xây dựng Kế hoạch thực hiện của đơn vị, địa phương mình; hàng năm báo cáo kết quả về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh để tổng hợp.
b. Công tác triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia.
Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 và trên cơ sở Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai Quốc gia đến năm 2025.
Ngày 14/12/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 2065/SNN-CCTL gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

c. Triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở thực tế các nhiệm vụ đã triển khai, sau khi đánh giá các kết quả đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016 - 2020; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025 số 2924/KH-UBND ngày 13/7/2021 và triển khai xuống các cấp, các ngành.
Ngày 18/01/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 84/SNN-CCTL gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo về kết quả triển khai xây dựng cũng như kết quả thực hiện Kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành bám sát kế hoạch đã được ban hành để triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời rà soát các nội dung liên quan, báo cáo để cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai tổng hợp, trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đảm bảo phù hợp với thực tế.
d. Công tác triển khai phương án ứng phó thiên tai.

Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về phương án ứng phó với một số loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh theo cấp độ rủi ro thiên tai; các địa phương, đơn vị đã triển khai áp dụng trong công tác chỉ huy ứng phó thiên tai để đảm bảo nhanh chóng, kịp thời ngay sau khi nhận được các thông tin dự báo, cảnh báo về thiên tai; đồng thời rà soát, xây dựng phương án ứng phó cụ thể tại địa phương theo từng khu vực để phù hợp với diễn biến thiên tai tại địa phương.

Các sở, ban, ngành như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành phương án số 49/PA-BCH ngày 12/4/2022 về công tác tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2022, ban hành các Kế hoạch hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, hiệp đồng ứng phó sự cố cháy rừng, ứng phó sự cố cháy nổ, sập đổ công trình; Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các công ty vận tải, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai cụ thể, đảm bảo sẵn sàng huy động đầy đủ phương tiện cho công tác cứu hộ, cứu nạn; Sở Công thương xây dựng Kế hoạch số 466/KH-SCT ngày 06/5/2022 dự trữ hàng hóa và đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị vật tư, hàng hóa dự trữ phục vụ kịp thời khi có lụt bão, đảm bảo sự lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân; Sở y tế đảm bảo phương án dự trữ thuốc men, mua sắm trang thiết bị y tế, trang thiết bị xử lý môi trường phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; Công ty điện lực xây dựng các phương án đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa lũ...
Các huyện, thành, thị căn cứ tình hình thực tế tại địa phương xây dựng và phê duyệt các phương án bảo vệ trọng điểm trên địa bàn gồm: chống sạt lở bờ vở sông đoạn K1,6-K2,0 đê hữu Chảy và cống tràn Duẫn K6+300 xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng; chống tràn đê bao Đồng Phạm, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa; chống tràn đoạn đê tả Thao K17-K19 thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa; chống tràn đê hữu Thao đoạn K52-K69 thuộc các xã Bắc Sơn, Hiền Quan, Thanh Uyên, Vạn Xuân huyện Tam Nông; chống tràn đê tả Đà đoạn K0-K8 xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy; chống tràn đê tả Đà đoạn K0-K10, xã Lương Nha, Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn; bảo vệ trọng điểm các tuyến đê xung yếu trên địa bàn huyện Cẩm Khê gồm đê ngòi Giành, đê ngòi Me, đê bối Minh Tân, bờ hữu sông Thao xã Hùng Việt.
1.4. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các cấp chính quyền và người dân.

Các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ được phân công, kết hợp với các chương trình, kế hoạch của ngành đã và đang tích cực phổ biến, tuyên truyền, triển khai pháp luật về phòng, chống thiên tai cho các cán bộ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh, một số kết quả đạt được trong năm qua như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 2300/KH-UBND ngày 07/6/2021 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”, ngày 28/12/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 2163/SNN-CCTL gửi Tổng cục Phòng chống thiên tai kết quả triển khai thực hiện Đề án; trong đó, đã báo cáo cụ thể các kết quả đạt được qua các nội dung: về công tác tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; công tác diễn tập phòng chống thiên tai; xây dựng các công trình quy mô nhỏ… 
Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tuyên truyền các nội dung pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai và các biện pháp, phòng, tránh ứng phó với thiên tai thông qua các lớp tập huấn và phương tiện thông tin đại chúng, Website Sở; phối hợp với Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo trí của tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn về các hoạt động phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn; phối hợp với các sở, ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành, thị tổ chức các khóa tập huấn; phối hợp tổ chức cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai các huyện, thành, thị trên địa bàn tham gia các buổi tập huấn qua trực tuyến về lĩnh vực phòng, chống thiên tai do Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai tổ chức.
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn đa dạng hoá nội dung, cách thức tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trên các nền tảng số website, fanpage, youtube... với trên 1.500 lượt chương trình, nổi bật như: Sản xuất và phát sóng 365 Bản tin “Dự báo thời tiết”; tuyên truyền các văn bản chính sách, pháp luật về phòng chống thiên tai trong tạp chí “Pháp luật và đời sống”; thực hiện đọc nổi trong chương trình Thời sự tối các Công điện, Văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tình hình mưa bão, thiên tai…

Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên tuyên truyền, đưa tin kịp thời các thông tin cảnh báo thời tiết, thiên tai, các văn bản chỉ đạo và công điện của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh và các biện pháp ứng phó thiên tai.   
Công an tỉnh đã phối hợp với Truyền hình Công an nhân dân, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và truyền hình cấp tỉnh và huyện tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, các kỹ năng phòng tránh, thoát nạn khi thiên tai xảy ra; xây dựng, đăng tải hơn 40 phóng sự, tin, bài tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các huyện, thành, thị cùng các sở, ngành như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương…đã tổ chức phối hợp với nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn, đồng thời lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch của đơn vị phổ biến các kỹ năng phòng chống, ứng phó với thiên tai cho các cán bộ cùng nhiều tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Các cấp hội như Mặt trận tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Tỉnh đoàn đã phát huy tốt các công tác phong trào để tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Nổi bật như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã mở 20 lớp tập huấn nghiệp vụ, xây dựng 05 chuyên đề, tuyên truyền 250 tin bài, chuyên mục... liên quan đến các nội dung về phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho 11.318 lượt người về công tác phòng ngừa thảm họa thiên tai, tổ chức 08 lớp tập huấn về các biện pháp chủ động, phòng ngừa, ứng phó cho đội phòng ngừa ứng phó thiên tai cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; Tỉnh đoàn thanh niên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền với trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong hoạt động phòng, chống thiên tai, đồng thời củng cố duy trì hiệu quả các đội hình “Thanh niên tình nguyện”, “Thanh niên xung kích” tham gia Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp. 

1.5. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 và Chỉ thị số 09/CT-TTG ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai: Căn cứ Kế hoạch số 2885/KH-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 03/3/2021 Ban Cán sự Đảng ủy UBND tỉnh đã có Văn bản số 28-CV/BCSĐ gửi Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; ngày 20/6/2022 Tỉnh Ủy Phú Thọ đã có báo cáo số 188-BC/TU báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư. Các báo cáo đã nêu cụ thể các kết quả đạt được thông qua các nội dung như công tác tuyên tuyền, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, công tác triển khai kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, công tác huy động nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ nhân dân…với mục tiêu Kế hoạch đề ra là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm giảm nhẹ thiệt hại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai: Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3600/KH-UBND về triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ; trong đó, đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị triển khai thực hiện. Hiện nay, các cấp, các ngành vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra đến năm 2025; trong đó, một số kết quả đã đạt được cụ thể như sau: Hoàn thành Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 5 năm 2016-2020; hàng năm, bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh; đồng thời đầu tư nâng cấp hoàn thiện Văn phòng thường trực Phòng, chống thiên tai và TKCN cấp tỉnh về cơ sở hạ tầng; công tác thu, chi Quỹ được triển khai tốt hàng năm; triển khai tốt công tác tập huấn và diễn tập hàng năm tại các cấp; cũng như thành lập, tổ chức, củng cố duy trì đội xung kích về phòng, chống thiên tai, đội dân quân tự vệ, quản lý đê nhân dân…

- Kết quả thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTG ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 06/6/2022 UBND tỉnh đã có Văn bản số 2067/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo cụ thể một số nội dung liên quan và các nhiệm vụ trọng tâm cho một số sở ngành như Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan thông tin báo chí và các huyện, thành, thị. 
1.6. Kết quả triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-QGPCTT ngày 15/11/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh và kế hoạch thực hiện giai đoạn từ năm 2021 - 2025; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh đã có báo cáo số 49/BCH-VPTT ngày 26/12/2022 gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về kết quả đánh giá bộ chỉ số phòng chống thiên tai tỉnh Phú Thọ năm 2022. Báo cáo đã đánh giá cụ thể những kết quả đạt được về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2022, kết quả tổng điểm đánh giá đạt 84,0/100 điểm; cụ thể bao gồm các nội dung đánh giá như sau:

- Về tổ chức nhiệm vụ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy; kết quả đánh giá 10,75/12 điểm.
- Về nội dung phòng ngừa thiên tai; kết quả đánh giá 42,25/55 điểm.
- Về nội dung ứng phó thiên tai; kết quả đánh giá 14,0/15 điểm.
- Về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; kết quả đánh giá 17/18 điểm.
- Bổ sung +3 điểm cộng; trong đó +2,0 điểm do số người chết do thiên tai gây ra nhỏ hơn trung bình 5 năm gần đây (năm 2022 chết 01 người; trung bình 5 năm gần đây 2,6 người); +1,0 điểm tại mỗi trận thiên tai lớn tổ chức di dời, sơ tán, canh gác ngầm tràn…không để thiệt hại về người.

1.7. Tình hình thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” tại địa phương, gắn với công tác triển khai xây dựng nông thôn mới; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội xung kích phòng, chống thiên tai.

a. Phương châm bốn tại chỗ ở địa phương.
Công tác kiện toàn, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN được tất cả các ngành, các cấp thực hiện ngay từ đầu năm, nếu có sự biến động về nhân sự, thì kịp thời điều động bổ sung để đảm bảo luôn sẵn sàng trong công tác chỉ đạo, chỉ huy khi có thiên tai.

Khi thiên tai bão lũ xảy ra thì việc sử dụng các lực lượng sẵn có tại địa bàn để ứng cứu, hỗ trợ là nhanh nhất, hiệu quả nhất; các lực lượng này thường trực tại chỗ trước, trong và sau thiên tai, trực tiếp nhận lệnh từ người chỉ huy (chủ tịch UBND hoặc thủ trưởng đơn vị). Các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, xã theo sự phân công, chỉ đạo đã thành lập và duy trì các lực lượng hiện có tại ngành và địa phương, luôn sẵn sàng đầy đủ nhân lực ứng phó với mọi tình huống khi xảy ra thiên tai, bao gồm các lực lượng chính như: quân đội (tỉnh đội, huyện đội), các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai (nòng cốt là dân quân tự vệ), lực lượng công an, y tế… ngoài ra còn có lực lượng hỗ trợ của Quân khu 2 và các lực lượng khác.
Cùng với nhân lực tại chỗ, công tác chuẩn bị phương tiện, vật tư, thiết bị tại chỗ luôn được các cấp, đơn vị và địa phương đảm bảo đầy đủ, sẵn sàng cung ứng và huy động khi cần thiết. Trong năm 2022, các loại vật tư, phương tiện chủ yếu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bao gồm xe cứu hộ các loại 113 chiếc; xe chữa cháy 16 chiếc; phà, tàu 02 chiếc; xuồng cứu hộ các loại 263 chiếc; nhà bạt các loại 422 bộ; 5.480 chiếc áo phao cứu sinh, 9.725 chiếc phao tròn cứu sinh; phao bè loại nhẹ 293 chiếc; phao khác 198 chiếc, cùng nhiều loại vật tư, phương tiện khác. 
Đối với công tác hậu cần tại chỗ: Các cấp chính quyền và địa phương đã chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu đói khi có tình huống thiên tai xảy ra bao gồm các loại lương thực thiết yếu theo Kế hoạch do Sở Công thương ban hành, vật tư y tế theo Kế hoạch của Sở Y tế, trên nguyên tắc chung là đảm bảo an toàn trước cho người bị thương hay nhóm người dễ bị tổn thương như người già, phụ nữ có thai và trẻ em. 
b. Công tác củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Hiện nay, 100 % các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức thành lập lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai; cụ thể đã có 225/225 xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai với tổng số 17.978 người, đảm bảo là lực lượng nòng cốt, chủ động, sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn theo phương châm bốn tại chỗ. Trong đó, các địa phương cơ bản đã ban hành cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động; tuy nhiên, do không có kinh phí nên hầu hết các lực lượng xung kích trên địa bàn tỉnh chưa được cung cấp đầy đủ trang thiết bị hay tập huấn, bố trí kinh phí để đảm bảo hoạt động.
1.9. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, kết quả thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai.

Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo triển khai đến các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực PCTT tỉnh) đã hoàn thiện dự thảo Quyết định tổ chức lại bộ máy quản lý và điều hành Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời xin ý kiến các sở, ngành, các huyện, thành, thị và thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh để trình UBND tỉnh ban hành.
Kết quả thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai của các huyện, thành thị năm 2022 tính đến thời điểm hiện tại là: 5.179/11.507 triệu đồng, đạt 45,0% kế hoạch giao. Trong đó, có một số huyện đạt tỷ lệ cao như Lâm Thao 105%, Thanh Thủy 139%; tuy nhiên, có một số huyện thu được nhưng chưa nộp về tài khoản Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh. 

1.10. Công tác tổ chức tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai các cấp.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ luyện tập, diễn tập năm 2022, Kế hoạch số 442/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về công tác quốc phòng địa phương và Kế hoạch số 13/KH-BCH ngày 22/3/2022 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh về công tác tập huấn, diễn tập.
Công tác tập huấn, diễn tập nâng cao kỹ năng phòng chống thiên tai cho các đối tượng trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai được triển khai tại tất cả các cấp, các ngành, đồng thời được lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị và cũng tham gia đầy đủ các khóa tập huấn do Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức. 
Trong năm đã tổ chức 01 cuộc diễn tập cấp huyện tại Hạ Hòa về ứng phó bão lụt và TKCN, kết quả đạt xuất sắc với quy mô lực lượng tham gia 518 người, 09 xuồng máy, 04 xe ô tô tải, 05 thuyền nan và một số trang thiết bị khác; 05 cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai và TKCN cấp xã thuộc huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Lâm Thao, TX Phú Thọ.
2. Công tác ứng phó.

2.1. Kết quả công tác dự báo, cảnh báo thiên tai so với diễn biến thiên tai thực tế tại địa phương.
Trong năm 2022, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh đã kịp thời tiếp nhận các bản tin cảnh báo thiên tai, thời tiết của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc theo dõi tình hình KTTV trên phạm vi tỉnh, dự báo, cảnh báo kịp thời đầy đủ về diễn biến, cấp độ, phạm vi ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 26 bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; 116 bản tin giông, sét, tố lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ; 129 bản tin cảnh báo mưa lớn, định lượng mưa; 37 bản tin cảnh báo nắng nóng; 82 bản tin gió mùa đông bắc và không khí lạnh; 65 bản tin bão, áp thấp nhiệt đới; 44 bản tin cảnh báo lũ, ngập lụt và cập nhật các bản tin số liệu về mực nước, lượng mưa hàng ngày trong mùa mưa lũ. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, các đơn vị thông tin, báo đài trong tỉnh truyền tải thông tin cảnh báo, dự báo kịp thời đến các địa phương và người dân trên địa bàn để chủ động ứng phó, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

Công tác dự báo, cảnh báo trong năm qua đã đạt được những kết quả tích cực cả về số lượng và chất lượng; dự báo tương đối sát các đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng và định lượng mưa. Tuy nhiên, việc dự báo các hiện tượng thời tiết quy mô nhỏ như dông, lốc, sét còn hạn chế, do thời gian xuất hiện và kết thúc của các hiện tượng nói trên ngắn nên thông tin cảnh báo tới được cộng đồng đôi khi còn chậm, chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu ngày càng cao của cộng đồng.  

2.2. Công tác chỉ đạo, chỉ huy triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, nhất là sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao.

- Khi có cảnh báo thiên tai và các văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp tổ chức xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân triển khai ứng phó với thiên tai. Trong năm 2022, để chủ động ứng phó với tình hình thiên tai, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh đã ban hành 01 Chỉ thị, 01 công điện ứng phó với mưa lớn, 25 văn bản chỉ đạo ứng phó với các đợt thiên tai trên địa bàn bao gồm mưa lớn, lũ, rét đậm rét hại, xả lũ hồ thủy điện, ứng phó bão số 02, 03; 09 lệnh báo động lũ trên sông Thao và sông Bứa; 07 báo cáo nhanh về tình hình thiên tai và thống kê thiệt hại do thiên tai.

- Trong các đợt mưa lũ và các đợt thiên tai xảy ra gây thiệt hại, Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với thiên tai; huy động lực lượng đến các vùng bị ảnh hưởng hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo chặt chẽ các huyện, thành, thị chú trọng đảm bảo an toàn các cống dưới đê, phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng, mở; tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê để có biện pháp xử lý kịp thời; đối với những cống xung yếu phải sẵn sàng các phương án cụ thể khi có sự cố xảy ra. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham gia ứng cứu, khắc phục và tìm kiếm cứu nạn thiên tai gồm 1.172 lượt người, trong đó bộ đội 162 đồng chí, dân quân tự vệ 575 đồng chí; nhân dân và các ban, ngành đoàn thể địa phương 435 người. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị trước khi có mưa lớn kiểm tra mực nước nội đồng, chỉ đạo bơm tiêu nước đệm, bơm thường xuyên theo quy trình vận hành với phương châm lúa và hoa màu nếu ngập úng thì ở mức thấp nhất.
- Trong năm, đã tổ chức chỉ huy, ứng phó thiên tai kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về tính mạng người dân tại khu vực dự báo, cảnh báo có thiên tai xảy ra; công tác báo cáo nhanh về tình hình thiên tai, thiệt hại được triển khai kịp thời, chính xác. Trong năm, đã kịp thời di dời 61 hộ dân trên địa bàn các huyện Thanh Sơn, Đoan Hùng, Thanh Thuỷ bị ngập do mưa lũ và sạt lở đất (03 hộ dân trên địa bàn xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy do sạt lở ngòi Lạt; 01 hộ trên địa bàn huyện Đoan Hùng; 57 hộ huyện Thanh Sơn gồm 47 hộ bị ngập, 06 nhà bị sạt lở taluy, 04 nhà sạt lở ngòi Lạt). 
2.3. Công tác quản lý, đầu tư, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, khắc phục sự cố các công trình đê điều, hồ đập và công trình phòng, chống thiên tai khác.

- Tiếp tục thực hiện các dự án duy tu, bảo dưỡng đê điều, tăng cường công tác quản lý đê điều, hộ đê; củng cố, nâng cấp hoàn thiện hệ thống đê sông đảm bảo chống lũ; xây dựng, củng cố công trình phòng, chống sạt lở bờ sông tại những khu vực trọng điểm và khu vực có nguy cơ sạt lở. Củng cố, nâng cấp hệ thống thủy lợi, an toàn đập, hồ chứa nước, chống ngập lụt, chống hạn và phục vụ cấp nước.

Trong năm 2022, đã thực hiện tu bổ, sửa chữa 10 cống dưới đê, duy tu sửa chữa 3.000m kè, cải tạo, nâng cấp sửa chữa hoàn thành 19km đê các loại, triển khai xử lý khẩn cấp 04 công trình sạt lở bờ, vở sông với chiều dài 3.100m; thực hiện cải tạo, sửa chữa nâng cấp 10 công trình hồ đập trên địa bàn các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa và Phù Ninh; tiếp tục thực hiện 03 dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn huyện Tân Sơn. Tiếp tục triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: dự án tuyến đê Đông Nam Việt Trì, trên địa bàn thành phố Việt Trì; Dự án hồ chứa nước ngòi Giành giai đoạn 2; Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ, đê hữu Lô (Giai đoạn II); cùng một số công trình dự án liên quan đến công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

- Kịp thời xử lý khẩn cấp 04 công trình sạt lở bờ, vở sông gồm: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè ngòi Lạt - thuộc địa bàn xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy và xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn; Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu sông Thao đoạn tương ứng từ km 64+500 km65+900 thuộc địa bàn xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn tương ứng từ Km1+600-Km2+100 đê hữu sông Chảy, thuộc địa bàn xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng; Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn tương ứng km16+400-km16+950 thuộc địa bàn thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa.
- Kịp thời khắc phục rò rỉ cống lấy nước, tràn xả lũ của hồ Đồng Tranh, hồ Đá Mài, hồ Tải Giang, hồ Khoang Tải, huyện Thanh Sơn; rò rỉ hồ Vực Si huyện Cẩm Khê; xụt lún đập Đồng Đầm, huyện Yên Lập; rò rỉ cống hồ Dộc Giang, cống hồ Lăng Khung, đập Bờ Ngu, đập Cây Nhựa, huyện Đoan Hùng; cống đập Đồng Kính, đập Nhà Kế, huyện Thanh Ba; cống hồ Đồng Thanh, huyện Hạ Hòa; cống đập Cây Thông, huyện Phù Ninh.

- Kịp thời nạo vét các tuyến kênh tiêu để đảm bảo tiêu thoát lũ, nước đệm tránh ngập úng như kênh tiêu Lê Tính, huyện Lâm Thao; hệ thống kênh Trị Quận – Hạ Giáp, kênh ngòi Dầu, huyện Phù Ninh; kênh tiêu ngòi Mỹ, huyện Hạ Hòa; kênh tiêu Dậu Dương, huyện Tam Nông; hệ thống tiêu Hiền Đa, ngòi tiêu cống Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê; kênh tiêu Trầm Bồng, Mạn Lạn, huyện Thanh Ba.
- Đối với các công trình giao thông và công trình điện bị sự cố trong thiên tai đã được Sở Giao thông vận tải và Sở Công Thương, Công ty Điện lực chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục các sự cố đảm bảo nhanh chóng thông xe và sửa chữa hệ thống đường dây điện bị hư hỏng.
Trong năm, Sở Giao thông vận tải đã xử lý khắc phục các tuyến Quốc lộ qua địa bàn với tổng kinh phí 3,012 tỷ đồng (7.515,07m3 taluy dương; 115m dài taluy âm; 182,3m rãnh dọc; 100m hộ lan; 05 cống qua đường); tuyến đường tỉnh kinh phí khắc phục là 9,48 tỷ đồng (30.175,3m3 taluy dương; 288,7m dài taluy âm; 558,29m2 mặt đường; 301,76m rãnh dọc; 216m hộ lan…).
- Sở Thông tin và truyền thông kịp thời khắc phục, sửa chữa, nâng cấp thay thế 04 trạm BTS bị ảnh hưởng của mưa bão; gia cố bảo dưỡng lại trên 50 trạm BTS; chỉnh trang lại hơn 30km cáp truyền dẫn; hỗ trợ, thay thế kịp thời các thiết bị đầu cuối đảm bảo thông tin không bị gián đoạn.

3. Công tác triển khai khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai.

Sau mỗi đợt thiên tai Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các huyện, thành phố, thị xã; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các xã, phường, thị trấn tập trung hỗ trợ nhân dân, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường ngay sau mưa, lũ. Tập trung chỉ đạo khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, đặc biệt là các trạm y tế, trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, công trình giao thông, thủy lợi, điện nước để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân; thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình bị thiệt hại về người và nhà cửa bị hư hỏng nặng; trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, báo cáo kịp thời tỉnh hỗ trợ. Các cấp hội, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và các địa phương trong tỉnh tổ chức quyên góp ủng hộ, tăng cường công tác cứu trợ, phân bổ tiền, hàng cứu trợ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng quy định. 

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai thực hiện theo phương châm “Xây dựng lại tốt hơn”, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và ổn định đời sống cũng như sản xuất của nhân dân. Công tác huy động nguồn lực khắc phục hậu quả được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng bao gồm các cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai. 

4. Đánh giá chung những thuận lợi, khó khăn trong công tác phòng, chống thiên tai của đơn vị năm 2022.

Công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, với sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, cùng với các địa phương đã giúp chủ động trong công tác ứng phó, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại khó khăn, hạn chế, cần được khắc phục, cụ thể như:
- Những yêu cầu và nhiệm vụ trong công tác phòng, chống thiên tai ngày càng nhiều, các kế hoạch, chiến lược thường kéo dài 5 năm, 10 năm; vì vậy, cần phải có sự chuyển giao, kế cận giữa các lớp cán bộ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai các cấp. Tuy nhiên, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai ở các cấp, đặc biệt là cấp huyện và cấp xã vẫn còn hạn chế.
- Phú Thọ là tỉnh trung du, miền núi địa hình bị chia cắt bởi nhiều sông, suối; nhiều khu vực đồi núi, vùng sâu, vùng xa, dễ bị chia cắt khi có mưa lũ xảy ra gây khó khăn cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khi đó cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai của tỉnh còn thiếu đồng bộ như nhiều hồ đập xuống cấp chưa có kinh phí để cải tạo, sửa chữa; một số tuyến đê chưa đảm bảo cao trình chống lũ thiết kế; một số vị trí sạt lở bờ, vở sông nguy hiểm chưa được xử lý triệt để…  

- Một số hình thái thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa lớn ngày càng cục bộ, nên khó khăn cho công tác dự báo, cảnh báo cũng như công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai.
- Nhiều công trình, dự án liên quan hoặc được lồng ghép về nhiệm vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện; tuy nhiên, do nguồn kinh phí bố trí còn hạn chế, tiến độ thực hiện dự án bị kéo dài.

- Một số nội dung như Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”; việc đảm bảo và duy trì hoạt động của đội xung kich phòng chống thiên tai còn gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí để triển khai thực hiện còn hạn chế.

B. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023.
Nhằm chủ động ứng phó đối với thiên tai trong năm 2023 các cấp, các ngành, các tổ chức cần thực hiện tốt phương châm “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” và tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN đồng thời là Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, các ngành, địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

2. Tập trung triển khai thực hiện các Kế hoạch, Phương án đã được UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 3600/KH-UBND ngày 14/8/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 2885/KH-UBND ngày 03/7/2020 thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 5635/KH-UBND ngày 17/12/2020 phòng, chống sạt lở bờ, vở sông trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Kế hoạch số 2336/KH-UBND ngày 09/6/2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng chống thiên tai đến năm 2030; Kế hoạch số 2924/KH-UBND ngày 13/7/2021 phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025; phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai số 1947/QĐ-UBND ngày 02/8/2021; Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ số 2300/KH-UBND ngày 07/6/2021. Đồng thời, rà soát, đề xuất điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai.
3. Nghiên cứu xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia tại Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
4. Tiếp tục tăng cường đầu tư trang thiết bị, hoàn thiện cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN cấp tỉnh, cấp huyện.
5. Tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến bằng nhiều hình thức, bảo đảm thông tin về thiên tai đến được người dân tại khu vực.

6. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ; đồng thời xây dựng kế hoạch và đảm bảo công tác tổ chức thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai kịp thời, hiệu quả.
7. Tiếp tục thực hiện tốt Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh; chú trọng trong công tác đánh giá từng tiêu chí, đảm bảo tính chính xác, tránh hình thức.
8. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai; các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn; bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra công trình trước, trong và sau thiên tai; chuẩn bị vật tư tại chỗ, bố trí lực lượng sẵn sàng huy động khi cần thiết. Xác định rõ các khu vực trọng điểm xung yếu, nguy hiểm, đặc biệt lưu ý các khu vực có nhân dân sinh sống ven sông, suối, ngòi, hạ lưu các hồ chứa, các khu vực có nguy cơ bị sạt lở... 

9. Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các đối tượng trực tiếp làm công tác phòng chống thiên tai các cấp đảm bảo sát với các loại hình thiên tai và tình hình thực tế tại các địa phương. 
10. Nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai. Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, đường truyền thông tin thông suốt phục vụ tốt yêu cầu công tác dự báo, cảnh báo, truyền tin kịp thời giữa các cấp, các ngành.

11. Tổ chức thường trực, trực ban Phòng, chống thiên tai và TKCN tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành; tổ chức tốt công tác chỉ huy triển khai các biện pháp ứng phó với các trận thiên tai lớn và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh theo đúng quy định.

12. Thực hiện công tác quản lý đầu tư, xây dựng và duy tu các công trình đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai theo đúng quy định. Đối với một số nội dung, các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 còn dang dở hoặc chưa đủ kinh phí thực hiện cần huy động tối đa các nguồn lực để đảm bảo hoàn thành phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.
Tình hình thiên tai, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh kính đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, các Bộ, Ngành Trung ương:

- Tiếp tục đầu tư, cấp phát các trang thiết bị thiết yếu cho công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt là các thiết bị, công nghệ cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh và các trang thiết bị phục vụ thông tin liên lạc; tăng cường hỗ trợ các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai từ cấp tỉnh đến cấp xã.

- Tiếp tục hỗ trợ kinh phí để xây dựng và cải tạo các công trình hồ, đập; xử lý các vị trí bờ, vở sông bị sạt lở nguy hiểm, nâng cấp các đoạn đê cao trình còn thấp và hệ thống công trình thủy lợi bị xuống cấp trên địa bàn tỉnh.

- Đối với các nhiệm vụ như duy trì hoạt động đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, cũng như trang bị vật tư phương tiện cho đội xung kích và triển khai Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí của địa phương còn hạn chế; đề nghị xem xét, bố trí, hỗ trợ kinh phí hằng năm để địa phương triển khai thực hiện.

- Để phục vụ cho các địa phương chủ động trong công tác ứng phó thiên tai; đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai bổ sung, cập nhật các trạm đo mưa tự động do Tổng cục Khí tượng thủy văn quản lý lên hệ thống Giám sát thiên tai (vndms.dmc.gov.vn).
- Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình liên quan đến tỉnh Phú Thọ để đảm bảo phù hợp với thực tế, hiện trạng trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2022 và định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ./.
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- Các phó trưởng ban;

- Thành viên BCH PCTT & TKCN tỉnh;

- Lưu: VPTT.
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